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PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án trả lời.
Câu 1.Tại sao cánh quạt trong các quạt điện thường xuyên quay mà vẫn có rất nhiều bụi dính vào?
A. Vì hạt bụi nhỏ và rất dính
B. Vì cánh quạt có điện
C. Vì cánh quạt khi quay sẽ cọ xát với không khí nên bị nhiễm điện
D. Vì các hạt bụi bay trong không khí bị nhiễm điện
Câu 2.  Cầu chì có tác dụng gì?
A. Thay đổi dòng điện khi dòng điện đột ngột giảm quá mức.
B. Bảo vệ các thiết bị điện khác trong mạch không bị hỏng khi dòng điện đột ngột tăng quá mức.
C. Thay đổi dòng điện khi dòng điện đột ngột tăng quá mức.
D. Bảo vệ các thiết bị điện khác trong mạch không bị hỏng khi dòng điện đột ngột giảm quá mức.
Câu 3. Năng lượng Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng cách nào?
A. Bằng sự dẫn nhiệt qua không khí.       B. Bằng sự đối lưu.
C. Bằng bức xạ nhiệt.                               D. Bằng một hình thức khác.
 Câu 4.  Trong y học, tác dụng sinh lý của dòng điện được sử dụng trong
A. chạy điện khi châm cứu.                       B. chụp X – quang
C. đo điện não đồ                                       D. đo huyết áp 
 Câu 5. Phương trình hoá học tạo ra chỉ có oxide là
A. Na + HCl - - -> NaCl + H2                     B. Mg + O2 - - -> MgO
C. KOH + HNO3 - - -> KNO3 + H2O         D. SO2 + NaOH - - -> Na2SO3 + H2O    
Câu 6. “Khí nhà kính” có công thức là
A. CO2.                        B. CO.                         C. SO2.                        D. H2S.
Câu 7. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?
A. Na2O.                      B. CaO.                       C. SO2.                        D. Fe2O3.
Câu 8. Cho vào ống nghiệm 1 thìa nhỏ bột CuO, thêm khoảng 3mL dung dịch H2SO4, lắc đều ống nghiệm ta thấy
A. không có hiện tượng gì xảy ra.                    B. dung dịch thu được không màu.
C. dung dịch thu được màu vàng nâu.              D. dung dịch thu được có màu xanh.
Câu 9. Hệ thần kinh có dạng hình gì?
	      A. Thoi.                       B. Ống                    C. Sợi                    D. Trụ.
Câu 10. Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là gì ?
A. Kháng nguyên        B. Hormone           C. Enzim             D. Kháng thể
Câu 11. Việc làm nào dưới đây có thể giúp chúng ta chống nóng hiệu quả ?
		A. Uống nước giải khát có ga
		B. Tắm nắng
		C. Mặc quần áo dày dặn bằng vải nilon
		D. Trồng nhiều cây xanh
Câu 12. Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ
A. Trứng đã được thụ tinh nhưng không rụng.
B. Hợp tử được tạo thành bị chết ở giai đoạn sớm.
C. Trứng không có khả năng thụ tinh.
D. Trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai (3 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 13. Khi nói về mạch điện, sơ đồ mạch điện:
a) Mạch điện bao gồm các bộ phận: nguồn điện, các vật tiêu thụ điện và các dây dẫn nối các vật tiêu thụ điện với hai cực nguồn điện. 
b) Mạch điện kín chỉ bao gồm các dụng cụ tiêu thụ điện được nối lại với nhau bằng dây dẫn. 
c) Sơ đồ mạch điện là ảnh chụp mạch điện thật hoặc là hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ. 
d) Sơ đồ mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận trong mạch điện
Câu 14. Sodium hydroxide là base có nhiều ứng dụng trong sản xuất và đời sống.
a) Phản ứng của sodium hydroxide và sulfuric acid được gọi là phản ứng trung hoà.
b) Dung dịch sodium hydroxide phản ứng với carbon dioxide tạo thành sodium carbonate (Na2CO3) và nước.
c) Dung dịch sodium hydroxide có pH = 7.
d) Dung dịch sodium hydroxide làm đổi màu quỳ tím thành màu hồng. 
Câu 15. Hormone có vai trò.
a) Duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể
b) Xúc tác cho các phản ứng chuyển hóa vật chất bên trong cơ thể
c) Điều hòa các quá trình sinh lý
d) Tiêu diệt các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể
PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (1 điểm): Thí sinh trả lời từ câu 16 đến câu 19. 
Câu 16.  Dùng ampe kế có giới hạn đo 5A, trên mặt số được chia là 25 khoảng nhỏ nhất. Khi đo cường độ dòng điện trong mạch điện, kim chỉ thị chỉ ở khoảng thứ 16. Cường độ dòng điện đo được là:
Câu 17. Vật dẫn nóng lên khi có dòng điện chạy qua, người ta nói đó là tác dụng gì của dòng điện?
Câu 18. Cho các hợp chất sau: KCl, CaO, HNO3, CO2, MgO, CuO. Số lượng oxide trong các chất trên là bao nhiêu?
Câu 19.  Người bị cận thị để nhìn rõ vật thì đeo kính hội tụ hay kính phân kì?
PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm): Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các bài tập sau
Câu 20.(1 điểm) Giải thích nguyên nhân của các hiện tượng sau:
a) Vào những ngày hanh khô, khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra.
b) Tại sao các xe ô tô chở xăng dầu thường phải treo dây xích phía sau kéo lê dưới đất?
Câu 21.(1 điểm) Hoà tan 6,2 gam Na2O vào nước để được 4 Lit dung dịch NaOH. 
a) Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH? 
b) Dùng dung dịch H2SO4 để trung hoà dung dịch NaOH thu được ở trên. Hãy nêu cách để nhận biết thời điểm NaOH được trung hoà hoàn toàn
Câu 22.(1 điểm) 
Ở một địa phương, người ta có ý định nhập nội ba loài cá (A, B, C) về nuôi. Nhiệt độ trung bình trong năm tại đây dao động từ C đến C . Dựa vào thông tin về giới hạn sinh thái nhiệt độ của mỗi loài cá( Hình 41.4) hãy cho biết nên nhập loại cá nào để nuôi tại đây và giải thích.
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----------HẾT--------
Hướng dẫn chấm
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)
- Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	B
	C
	A
	B
	A

	Câu
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	D
	B
	B
	D
	D


Phần II. Trắc nghiệm đúng sai (3,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.
- Thí sinh lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm;
- Thí sinh lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;
- Thí sinh lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm;
- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 01 câu hỏi được 1,0 điểm.
	Câu
	13
	14
	15

	Đáp án
	a) Đ
b) S
c) S
d) Đ
	a) Đ
b) Đ
c) S
d) S
	a) Đ
b) S
c) Đ
d) S


Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn: Thí sinh trả lời từ câu 16 đến câu 19
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	16
	17
	18
	19

	Đáp án
	3,2A
	nhiệt
	4
	phân kì


Phần IV. Tự luận:
Câu 20.
	a
	Nguyên nhân hiện tượng nhiều sợi tóc bị lược nhựa hút kéo thẳng ra là vì khi cọ xát với tóc lược nhựa bị nhiễm điện 
nên nó hút vào kéo làm cho sợi tóc thẳng ra
	0,25
0,25

	b
	Dùng dây xích sắt để tránh xảy ra cháy nổ xăng. Vì khi ô tô chạy, ô tô cọ xát mạnh với không khí, làm nhiễm điện những phần khác nhau của ô tô. Nếu bị nhiễm điện mạnh, giữa các phần này phát sinh tia lửa điện gây cháy nổ xăng.
Nhờ dây xích sắt là vật dẫn điện, các điện tích dịch chuyển từ ô tô qua nó xuống đất, loại trừ sự nhiễm điện mạnh.
	0,25
0,25



Câu 21. 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	a
	PTHH: Na2O + H2O → 2NaOH
HS không ghi điều kiện phản ứng hoặc cân bằng sai  cho 0,15 điểm
	0,25

	
	


	0,1

0,15

0,25

	b
	Cho mẩu quỳ tím vào dung dịch NaOH ban đầu. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 vào, vừa nhỏ vừa lắc đến khi thấy màu tím chuyển hết thành màu tím thì đó là thời điểm NaOH được trung hoà hoàn toàn.
	0,25



Câu 22. 
	- Nên nhập loài cá B vì cá B phát triển thuận lợi trong khoảng nhiệt độ từ C đến C.

	
0,5

	- Loài cá A giới hạn sinh thái ngoài khoảng C đến C nên nuôi ở đây sẽ chết
- Loài cá C giới hạn sinh thái ngoài khoảng C đến C nên nuôi ở đây sẽ chết

	0,25

0,25



Lưu ý: Không làm tròn tổng điểm toàn bài thi
Học sinh trình bày hay giải bằng cách khác đúng cho điểm tương đương.
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